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	Tên sáng kiến
	Tác giả
	Tóm tắt sáng kiến, hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng 
	Nhận xét đánh giá của đơn vị

	1
	Giải pháp tạo hứng thú và kích thích sự sáng tạo của sinh viên trong môn Kỹ thuật Lập trình thông qua việc lập trình các trò chơi đơn giản
	Nguyễn Vân Giang
	1. Tóm tắt sáng kiến:
SKKN tìm tòi và lấy ý tưởng từ thực tế cuộc sống để đưa ra một số chương trình trò chơi đơn giản vừa ứng dụng trực tiếp nội dung của bài học vừa mang tính giải trí, giúp sinh viên nắm vững bài giảng, đồng thời làm quen với việc lập trình các trò chơi hay ứng dụng trong thực tế.
2. Hiệu quả:
- Tạo được không khí sôi nổi, hứng thú cho các em trong giờ học đồng thời giúp các em ham thích lập trình và trau dồi kỹ năng lập trình.
- Tỷ lệ SV có điểm thi đạt trung bình, khá, giỏi tăng cao hơn 
3. Phạm vi ảnh hưởng: 
- Đơn vị áp dụng (Khoa Công nghệ thông tin)
	SKKN giúp sinh viên hứng thú trong học tập, áp dụng cho sinh viên các ngành của khoa CNTT giúp sinh viên thích thú hơn trong việc học môn kỹ thuật lập trình vốn là một môn khó của cơ sở ngành.

	2
	Biên soạn bộ bài tập trắc nghiệm bộ môn Tin học bậc Cao đẳng.
	Nguyễn  Khoa
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	3
	Nghiên cứu và triển khai phần mềm Winmerge để kiểm tra, đánh giá tập tin, hỗ trợ giáo viên xác định các tập tin có nội dung tương đồng.
	Trần Vĩnh  Xuyên
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	4
	Xây dựng video clip hướng dẫn thực hành môn Công nghệ ảo hóa bậc cao đẳng.
	Nguyễn Văn  Đôn
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	5
	Ứng dụng công cụ Laravel framework hỗ trợ phát triển các ứng dụng web.
	Trần Việt  Khánh
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	6
	Ứng dụng phần mềm học từ vựng Quizlet để giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin đạt hiệu quả.
	Vũ Thị Thái  Linh
	1. Tóm tắt sáng kiến: 
	SKKN giới thiệu về phần mềm học từ vựng nhanh và hiệu quả, đó là phần mềm Quizlet. Nó là một dạng website miễn phí cung cấp các công cụ học tập cho người học, bao gồm flashcard (thẻ từ), các hình thức bài luyện và trò chơi. Phần mềm này do Andrew Sutherland tạo ra vào năm 2005 và đến nay đã có hơn 800 triệu tập hợp nội dung học tập được viết ra trên ứng dụng này. Tất cả tư liệu đều do người sử dụng tạo nên. Là một chương trình cực kỳ hữu hiệu giúp các bạn học mọi lúc- mọi nơi (đúng nghĩa đen), tự động đồng bộ dữ liệu giữa máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại chỉ cần đăng nhập bằng facebook or gmail. Nhờ vào ứng dụng này sinh viên sẽ học từ vựng nhanh và hiệu quả nhất.
3. Hiệu quả: 
Giúp sinh viên học từ vựng nhanh nhất và hiệu quả nhất, đồng thời nhớ từ vựng lâu hơn với các hình ảnh minh họa theo từng bài học trong lớp học mà giảng viên tạo ra cho sinh viên.
3. Phạm vi ảnh hưởng: 
- Toàn ngành (Khoa CNTT), và đặc biệt có thể áp dụng phương pháp này để giảng dạy Tiếng Anh cho tất cả các chuyên ngành khác.

	




SKKN giúp sinh viên có thêm một kênh học tập từ vựng chuyên ngành Tiếng Anh tại nhà nhanh nhất và hiệu quả nhất và giảng viên có thêm một kênh để giao bài tập và kiểm tra cho sinh viên, giúp sinh viên hứng thú hơn trong học tập thông qua các hình ảnh trong bộ từ vựng chuyên ngành.

	8
	Sử dụng phần mềm Google class quản lý lớp học trên thiết bị di động.
	Nguyễn Văn  Danh
	1. Tóm tắt sáng kiến:
Để xây dựng một nhà trường thông minh, bên cạnh xây dựng các thiết bị dạy học hiện đại cũng như nâng cao trình độ của các Giảng viên thì chất lượng của các buổi lên lớp cũng được nâng cao và phải có hiệu quả tốt nhất. Trước nhu cầu thực tế đó, tôi đã sử dụng ứng dụng Google Classroom để tương tác với các học sinh của từng lớp do tôi giảng dạy.
Bên cạnh giờ giảng trên lớp, tương tác với học sinh - sinh viên ở giờ tự học cũng đóng một vai trò rất quan trọng, giúp các em nắm bắt được nội dung bài giảng tốt hơn. Vấn đề này trước đây đã được sử dụng thông qua các hình thức như: gọi điện thoại, gửi email, trao đổi qua facebook. Thực tế các phương pháp trước đây thực sự không mang lại hiệu quả cao, do các yếu tố như tốn chi phí, bất tiện, mang tính chất trao đổi cá nhân, như vậy các học sinh - sinh viên gặp vấn đề tương tự nhau cũng không thể nào nhận được sự giải đáp cũng như hướng giải quyết mà Giáo viên và học sinh - sinh viên đã trao đổi trước đó. Bên cạnh đó trao đổi qua điện thoại và email thì Giáo viên khó giao bài tập, thực hiện các bài kiểm tra ngoài giờ, thực hiện ôn bài thông qua các bài tập trắc nghiệm, và các em không thể trao đổi ý kiến lẫn nhau khi không gặp nhau.
Mặt khác, với công nghệ phát triển nhanh chóng. Việc học sinh, sinh viên sử dụng điện thoại rất phổ biến. Ngoài giờ học tập, các học sinh, sinh viên thường sử dụng điện thoại như một thiết bị giải trí thay cho trước đây là dùng máy tính điện tử. 
Vì Thế tôi xin nghiên cứu và đề xuất sử dụng phần mềm Google class quản lý lớp học trên thiết bị di động.
2. Hiệu quả:
· Giảm thiểu được việc sử dụng giấy (in ấn tài liệu, nộp bài tập…) trong lớp học. 
· Giúp giảng viên tổ chức và quản lý lớp dễ dàng, thuận tiện; tất cả tài liệu, bài tập và điểm đều ở cùng một nơi (trong Google Drive). 
· Ngoài phiên bản web, Google Classroom đã có phiên bản trên Android và iOS cho phép người học truy cập vào Lớp học nhanh hơn, luôn cập nhật mọi thông tin về lớp học. 
· Tài khoản Google của Trường đã được cấp với dung lượng không giới hạn. Điều này là một thuận lợi rất lớn trong việc sử dụng Google Classroom, giảng viên có thể lưu trữ toàn bộ tài liệu giảng dạy, video tham khảo, hình ảnh lớp học, điểm,…ngay trên Drive của lớp học này và chia sẻ cho sinh viên mà không phải bận tâm về không gian lưu trữ. 
· Giảng viên và sinh viên có thể theo dõi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu (chỉ cần có laptop, tablet hay điện thoại có kết nối internet). 
· Các thông báo tức thời và các trao đổi trên diễn đàn được thực hiện dễ dàng.
3. Phạm vi ảnh hưởng: 
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
	- Toàn quốc.
	


SKKN đóng góp một phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu cũng như chất lượng trong việc quản lý lớp học cũng như nâng cao chất lượng đào tạo Học sinh – Sinh viên trong thời đại công nghệ 4.0
- Đóng góp rất quan trọng trong việc quản lý và cũng như chia sẻ bài giảng đồng thời giúp sinh viên làm việc tốt công việc học tập trên thiết bị di động.
- Giúp Học sinh – Sinh viên tự ôn lại kiến thức cũng như hoàn thiện các bài tập thông qua thiết bị di động để tiện cho các Học sinh – Sinh viên ở mọi thời điểm, mọi lúc mọi nơi thông qua thiết bị di động.
- Sáng kiến này đóng góp phần lớn trong công việc quản lý lớp học, tiết kiệm thời gian và chi phí trong lĩnh vực Giáo dục và đặc biệt là có thể áp dụng cho Học sinh – Sinh viên của toàn nghành, toàn lĩnh vực và toàn nghề nghiệp. Một ứng dụng giúp Giáo viên tương tác với  Học sinh – Sinh viên của mình một cách hiệu quả nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung và xây dựng nhà trường thông minh nói riêng.

	9
	Triển khai một số ứng dụng trong Website cho sinh viên môn học lập trình PHP ngành Công nghệ thông tin hệ Cao đẳng.
	Nguyễn Cao  Phong
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	10
	Xây dựng video hướng dẫn thực hành môn Thiết Lập Hệ Thống Mạng trình độ Cao đẳng chính quy ngành Quản trị mạng máy tính.
	Lê Qúy Hưng  Quốc
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	11
	Triển khai ứng dụng Ispring hỗ trợ thiết kế bài giảng cho e-learning.
	Lê Phi  Trường
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	12
	Kỹ thuật khai thác lỗi windows và phòng chống xâm nhập cho hệ thống máy tính.
	Dương Ngọc  Vọng
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	13
	Biên soạn bộ bài tập trắc nghiệm bộ môn công nghệ mạng không dây bậc Cao đẳng.
	Nguyễn Ngọc  Tuyên
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
	

	14
	Thiết kế mô hình dạy học về lập trình tổng đài môn Kỹ thuật truyền thông và số liệu.
	Bùi Văn  Dũng
	1. Tóm tắt sáng kiến:
2. Hiệu quả:
3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)
- Toàn ngành. 
- Toàn thành phố.
- Toàn quốc.
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